
THÔNG BÁO GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ PHÚ DƯƠNG
(Từ ngày 01/06/2024 đến ngày 30/06/2024)

XÃ PHÚ DƯƠNG
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Dương, ngày 01 tháng 7 năm 2024

STT Số PTN Tên hồ sơ
Công dân tổ

chức
Địa chỉ Ngày nhận

Ngày hẹn
trả

Số
ngày
trễ

Bộ phận
trễ

1 24.01022 Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Nguyễn Thị
Bưởi

Phú Khê -Phú
Dương-Thành Phố
Huế

20/06/2024 18/07/2024

2 24.01017 Hỗ trợ chi phí mai táng cho
đối tượng bảo trợ xã hội
Nguyễn Thị Chỉ -Dương
Nổ Đông

Đoàn Văn Chỉnh Thạch Căn, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

19/06/2024 26/06/2024 6 Lãnh đạo
UBND xã
Văn hóa- Xã
hội

3 24.01016 Hỗ trợ chi phí mai táng cho
đối tượng bảo trợ xã hội
Trần Ngọc Chuyển -Lưu
khánh

Nguyễn Thị
Minh

Lưu Khánh -Phú
Dương-Thành phố
Huế

19/06/2024 26/06/2024 6 Lãnh đạo
UBND xã
Văn hóa- Xã
hội

4 24.00986 Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Dương Văn
Diệp

Phú Khê -Phú
Dương-Thành Phố
Huế

13/06/2024 11/07/2024 Văn hóa- Xã
hội

5 24.00964 Hỗ trợ chi phí mai táng cho
đối tượng bảo trợ xã hội
Võ Thị Ngọt

Trần Minh Hưng Lưu Khánh -Phú
Dương-Thành phố
Huế

11/06/2024 18/06/2024 14 Lãnh đạo
UBND xã
Văn hóa- Xã
hội



6 24.00929 Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Nguyễn Thị Thu Lưu Khánh -Phú
Dương-Thành phố
Huế

05/06/2024 03/07/2024 7 Văn hóa- Xã
hội

7 24.01087 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

HUỲNH MINH
TÂM

TRUNG ĐÔNG,
Phường Phú
Thượng, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024

8 24.01088 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

HUỲNH MINH
TÂM

TRUNG ĐÔNG,
Phường Phú
Thượng, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024

9 24.01085 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Dương Viết
Ngọc Hiếu

,xã Phú Mỹ, Phú
Vang, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024

10 24.01084 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Thị Phương ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

28/06/2024

11 24.01083 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

PHAN THỊ
HỒNG

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024

12 24.01082 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu

PHAN THỊ
HỒNG

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024



chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

13 24.01081 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Lê Thị Phương ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

28/06/2024

14 24.01077 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhật
Ánh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

15 24.01076 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhật
Ánh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

16 24.01074 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Hiếu
Hoàng

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

17 24.01072 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ
NGUYỆT THƠ

Tổ dân phố Dạ Lê,
Phường Thủy Vân,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

18 24.01073 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ
NGUYỆT THƠ

Tổ dân phố Dạ Lê,
Phường Thủy Vân,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024



19 24.01071 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ
NGUYỆT THƠ

Tổ dân phố Dạ Lê,
Phường Thủy Vân,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

20 24.01069 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

lê văn dũng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

21 24.01068 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn Dũng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

22 24.01066 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG VINH THÔN DƯƠNG NỔ
TÂY, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

23 24.01067 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG VINH THÔN DƯƠNG NỔ
TÂY, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

24 24.01065 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Gia Phúc
Yên

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

25 24.01064 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn

Trần Văn Hoài Thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, Thành

27/06/2024



bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

26 24.01063 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Hoài Thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

27 24.01061 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

TRẦN BÌNH Thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

28 24.01060 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Võ Xuân Anh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

29 24.01058 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

TRẦN
NGUYÊN
QUÂN

THÔN DƯƠNG NỔ
NAM, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

30 24.01057 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

TRẦN
NGUYÊN
QUÂN

THÔN DƯƠNG NỔ
NAM, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

31 24.01056 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu

TRẦN
NGUYÊN
QUÂN

THÔN DƯƠNG NỔ
NAM, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024



chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

32 24.01055 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN
PHƯỚC

Thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

33 24.01054 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Phước ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

34 24.01050 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Phước ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

35 24.01053 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Văn Phước ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

27/06/2024

36 24.01046 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Vũ Lê Hoàng
Linh

Phường Thủy
Dương, Thị xã
Hương Thủy, TTH

26/06/2024

37 24.01045 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

Vũ Lê Hoàng
Linh

Phường Thủy
Dương, Thị xã
Hương Thủy, TTH

26/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

38 24.01044 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ
DIỆU VÂN

TDP LA Ỷ, Phường
Phú Thượng, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

26/06/2024

39 24.01043 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ
HỒNG HƯƠNG

Thôn Mậu Tài, Xã
Phú Mậu, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

26/06/2024

40 24.01042 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

TRƯƠNG THỊ
HỒNG HƯƠNG

Thôn Mậu Tài, Xã
Phú Mậu, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

26/06/2024

41 24.01040 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

PHAN THẾ
HIẾU

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

25/06/2024

42 24.01041 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

PHAN THẾ
HIẾU

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

25/06/2024

43 24.01039 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

PHAN THẾ
HIẾU

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

25/06/2024



44 24.01038 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Anh
Ngọc

Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

25/06/2024

45 24.01037 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Cao Thị Loan ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

25/06/2024

46 24.01036 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Cao Thị Loan ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

25/06/2024

47 24.01035 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

đoàn Anh quốc ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

25/06/2024

48 24.01034 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Tự Kỳ ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

24/06/2024

49 24.01032 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Đoàn Thị Trà ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

24/06/2024



50 24.01031 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Thu ,xã Phú Thanh
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

24/06/2024

51 24.01030 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

ĐOÀN THỊ MỸ
HẠNH

Thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

24/06/2024

52 24.01028 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Diễm
Quỳnh Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

21/06/2024

53 24.01027 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Diễm
Quỳnh Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

21/06/2024

54 24.01026 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Diễm
Quỳnh Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

21/06/2024

55 24.01025 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Trần Diễm
Quỳnh Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

21/06/2024

56 24.01024 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn

Phạm Nhuận ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

21/06/2024



bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

57 24.01023 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Phạm Nhuận ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

21/06/2024

58 24.01021 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

phan phước vũ Xóm 9, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

20/06/2024

59 24.01020 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

phan phước vũ Xóm 9, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

20/06/2024

60 24.01013 Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan
đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất, nhà ở

Nguyễn Đức
Trương

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

19/06/2024 21/06/2024

61 24.01012 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Phan Tá ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

19/06/2024

62 24.01007 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

Trần Thị Huyền
Trang

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

17/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

63 24.01007 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Huyền
Trang

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

17/06/2024

64 24.01006 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

17/06/2024

65 24.01005 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

17/06/2024

66 24.01002 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị
Minh

xã Phú Dương, Huế,
TTH

14/06/2024

67 24.01000 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

DƯƠNG VĂN
HOÀNG

THÔN PHÚ KHÊ,
Xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024

68 24.00999 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Dương Văn
Hoàng

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024



69 24.00998 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN
QUỐC

Thôn phò an, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024

70 24.00997 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN
QUỐC

Thôn phò an, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024

71 24.00994 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Bích
Vân

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024

72 24.00995 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Bích
Vân

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024

73 24.00993 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Bích
Vân

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024

74 24.00992 Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan
đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất, nhà ở

Lê Hữu Hưng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

14/06/2024 18/06/2024

75 24.00988 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

Đặng Thị Hồng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

13/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

76 24.00987 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Thị Hồng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

77 24.00985 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Hữu
Thành Đạt

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

78 24.00982 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Thị Mộng
Vân

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

79 24.00983 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Thị Mộng
Vân

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

80 24.00981 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

nguyễn tự dũng , , Huyện Phú Vang,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

81 24.00980 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị Lan
Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024



82 24.00979 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Thị Lan
Anh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

13/06/2024

83 24.00977 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HÒA
NHÃ

THÔN LƯU
KHÁNH, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

12/06/2024

84 24.00976 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HÒA
NHÃ

THÔN LƯU
KHÁNH, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

12/06/2024

85 24.00975 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HÒA
NHÃ

THÔN LƯU
KHÁNH, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

12/06/2024

86 24.00974 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Hà Văn Thanh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

12/06/2024

87 24.00973 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Hà Văn Thanh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

12/06/2024



88 24.00972 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Phan Thế Hoàng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

12/06/2024

89 24.00966 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Phan Thế Hoàng ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

12/06/2024

90 24.00965 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN
THANH
THANH THUỶ

THÔN DƯƠNG NỔ
TÂY, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

12/06/2024

91 24.00962 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Lê Thị Băng
Châu

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

92 24.00959 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN
KHÁNH VÂN

, Phường Thuận An,
Huyện Phú Vang,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

93 24.00960 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

NGUYỄN
KHÁNH VÂN

, Phường Thuận An,
Huyện Phú Vang,

11/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

94 24.00961 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN
KHÁNH VÂN

, Phường Thuận An,
Huyện Phú Vang,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

95 24.00958 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

96 24.00954 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

97 24.00955 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

98 24.00956 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

99 24.00957 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Nhã
Quỳnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

11/06/2024

100 24.00953 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản

Phan Thị Kiều ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

10/06/2024



(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

101 24.00952 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Phan Thị Kiều ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

10/06/2024

102 24.00951 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Phan Thế Bình ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

10/06/2024

103 24.00950 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đoàn Đại Khánh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

07/06/2024

104 24.00949 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Phước
Hân

xã Phú Dương, Huế,
TTH

07/06/2024

105 24.00948 Thủ tục chứng thực văn
bản từ chối nhận di sản

Dương Thị Cúc ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

07/06/2024 11/06/2024

106 24.00947 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu

đoàn hồ thị thu
thảo

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

07/06/2024



chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

107 24.00946 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HÒA
NHÃ

THÔN LƯU
KHÁNH, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

07/06/2024

108 24.00945 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

ĐOÀN ĐẠI
BỔN

THÔN DƯƠNG NỔ
ĐÔNG, Xã Phú
Dương, Thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

07/06/2024

109 24.00943 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Văn Viết Hiền ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

07/06/2024

110 24.00942 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Văn Viết Tiến ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

07/06/2024

111 24.00939 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Văn Thảnh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

06/06/2024

112 24.00940 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

Lê văn Thảnh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

06/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

113 24.00938 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Lê văn Thảnh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

06/06/2024

114 24.00936 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Văn
Thịnh

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

06/06/2024

115 Thủ tục chứng thực hợp
đồng, giao dịch liên quan
đến tài sản là động sản,
quyền sử dụng đất và nhà ở

NGUYỄN THỊ
LỄ

THAI DƯƠNG HẠ
BẮC - Xã Hải
Dương - Thành phố
Huế - Tỉnh Thừa
Thiên Huế

06/06/2024 Lãnh đạo
UBND xã
Tư pháp-
Hộ tịch

116 24.00926 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Ngọc Minh
Tâm

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

04/06/2024

117 24.00927 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Lê Ngọc Minh
Tâm

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

04/06/2024

118 24.00924 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị
Minh Hương

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

04/06/2024



119 24.00923 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Thị
Minh Hương

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

04/06/2024

120 24.00919 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Nguyễn Đức Lợi ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024 Lãnh đạo
UBND xã

121 24.00918 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Võ Viết Lợi ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

122 24.00917 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Hoàng Thi
Hương

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

123 24.00916 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Đặng Văn Tin ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

124 24.00914 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có

Đặng Văn Tin ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,

03/06/2024



thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Tỉnh Thừa Thiên
Huế

125 24.00915 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Văn Tin ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

126 24.00913 Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Trần Cận Nam , , Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

127 24.00911 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Cận Nam , , Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

128 24.00912 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Cận Nam , , Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

129 24.00910 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Trần Đức Thịnh ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

130 24.00907 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Doan vinh tien ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024



131 24.00908 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Doan vinh tien ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

132 24.00906 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Dương Văn
Bình

,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

133 24.00904 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Hiếu ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

134 24.00905 Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Đặng Hiếu ,xã Phú Dương,
Thành phố Huế,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

03/06/2024

135 24.01079 Đăng ký và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

Nguyễn Hiếu Thôn Dương Nỗ
Tây, xã Phú Dương,
TP Huế

28/06/2024 09/08/2024

136 24.01051 Thủ tục cấp đổi Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất

PHAN THỊ
PHƯỞNG

Thôn Phò An, xã
Phú Dương, thành
phố Huế

27/06/2024 08/07/2024

137 24.01008 Đăng ký và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và

Phạm Lực Thôn Thạch Căn, xã
Phú Dương, TP Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế

17/06/2024 29/07/2024



tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

138 24.00990 Đăng ký và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

Nguyễn Thanh
Thông

Thôn Mỹ An, xã
Phú Dương, TP Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế

14/06/2024 26/07/2024

139 24.00978 Thủ tục cấp đổi Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất

PHAN THỊ
HỒNG LAN

Thôn Dương Nỗ
Tây, xã Phú Dương,
thành phố Huế

12/06/2024 21/06/2024

140 24.00932 Đăng ký và cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu cấp huyện

NGUYỄN HỮU
BẰNG

Dương Nổ Nam, xã
Phú Dương

06/06/2024 18/07/2024

141 24.00922 Thủ tục cấp đổi Giấy
chứng nhận quyền sử dụng
đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với
đất

PHAN THẾ
HOANH-
NGUYỄN THỊ
DẠN

Thôn Phò An, xã
Phú Dương, thành
phố Huế

04/06/2024 13/06/2024

142 24.01086 Thủ tục đăng ký nhận cha,
mẹ, con

ĐẶNG THỊ MỸ
NGÂN

Thôn Thạch Căn, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024 03/07/2024

143 24.01080 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

PHAN THỊ
PHƯỞNG

thôn Phò an, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

28/06/2024 03/07/2024

144 24.01078 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Nguyễn Võ
Xuân Đài

, , Huyện Phú Vang,
Tỉnh Thừa Thiên
Huế

28/06/2024 03/07/2024



145 24.01075 Thủ tục đăng ký khai tử VÕ THỊ BÉ thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

146 24.01070 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

VÕ TUẤN
NHÂN

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024 02/07/2024

147 24.01062 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

ĐẶNG HỮU
HIỆP

15.01 khối C KHU
NHÀ Ở CAO
TẦNG, Phường Phú
Hữu, TP Thủ Đức,
TP Hồ Chí Minh

27/06/2024 02/07/2024

148 24.01059 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

PHAN THỊ
NHƯ NGỌC

Thôn Mỹ An, xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024 02/07/2024

149 24.01052 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN THỊ
HƯỜNG

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

150 24.01049 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN THỊ
HƯỜNG

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

151 24.01048 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN MINH
KỲ

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024

152 24.01047 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN MINH
KỲ

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

27/06/2024



153 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

ĐẶNG HỮU
HIỆP

26/06/2024 Lãnh đạo
UBND xã
Tư pháp-
Hộ tịch

154 24.01033 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ
THANH
PHƯƠNG

thôn Dương Nổ Cồn,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

24/06/2024 27/06/2024

155 24.01029 Thủ tục đăng ký kết hôn VÕ THỊ THẢO , Xã Lộc Bổn, huyện
Phú Lộc, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

21/06/2024 24/06/2024

156 24.01019 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN DUY
TUẤT

thôn Tân An, Xã
Phú Thuận, huyện
Phú Vang, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

20/06/2024

157 24.01018 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN DUY
TUẤT

thôn Tân An, xã Phú
Thuận, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

20/06/2024

158 24.01015 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

DƯƠNG THỊ
CHI MAI

thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

19/06/2024 24/06/2024

159 24.01014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

DƯƠNG THỊ
CHI MAI

thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

19/06/2024 24/06/2024

160 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN
MINH HẬU

19/06/2024 Tư pháp-
Hộ tịch



161 24.01011 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN HUY Thôn Dương Nỗ
Đông

18/06/2024

162 24.01010 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ
THANH

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

18/06/2024 21/06/2024

163 24.01009 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN THỊ
NGỌC LINH

Thôn Lưu Khánh 18/06/2024

164 Đăng ký khai tử, Xóa đăng
ký thường trú

PHAN TÁ 18/06/2024

165 24.01004 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

TRẦN THỊ NA thôn Dương Nổ Tây,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

17/06/2024 20/06/2024

166 24.01003 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

ĐẶNG PHƯỚC
TIẾN

thôn Thạch Căn, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024 19/06/2024

167 24.01001 Thủ tục đăng ký khai tử ĐOÀN VĂN
CHỈNH

thôn Thạch Căn, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024

168 24.00996 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN TỐP Thôn Mỹ An, xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024 19/06/2024



169 24.00991 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

Công Huyền
Tôn Nữ Kim
Ánh

thôn Lưu Khánh, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

14/06/2024 19/06/2024

170 24.00989 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ
THU THÚY

thôn Dương Nổ Tây,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

14/06/2024 17/06/2024

171 24.00984 Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ
MINH

thôn Lưu Khánh, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

13/06/2024

172 24.00969 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN THỊ
XÍ

Thôn Mỹ An 12/06/2024

173 24.00968 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN HỮU
TRUNG

Thôn Phú Khê 12/06/2024

174 24.00967 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN HỮU
TRUNG

Thôn Phú Khê 12/06/2024

175 24.00963 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

ĐẶNG VĂN
NHÂN

Thôn Mỹ An 11/06/2024 Tư pháp-
Hộ tịch

176 Thủ tục đăng ký kết hôn Bùi Văn Hóa 10/06/2024 Lãnh đạo
UBND xã



Tư pháp-
Hộ tịch

177 24.00944 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ
THU THỦY

thôn Dương Nổ Tây,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

07/06/2024 12/06/2024

178 24.00937 Thủ tục đăng ký khai tử TRẦN MINH
HƯNG

thôn Lưu Khánh, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

06/06/2024

179 24.00941 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

LÊ VĂN
PHƯƠNG

Thôn Mỹ An 06/06/2024 Tư pháp-
Hộ tịch

180 24.00935 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ
THU HẰNG

thôn Dương Nổ Tây,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

06/06/2024 07/06/2024

181 24.00934 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

PHAN ĐOÀN
THÁI BẢO

thôn Dương Nổ
Đông, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

06/06/2024 11/06/2024

182 24.00933 Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN ĐẠI
PHÚ

thôn Phú Khê, Xã
Phú Dương, thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

06/06/2024 07/06/2024

183 24.00931 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN
PHAN ĐẮC
THẮNG

Thôn Dương Nổ Tây 05/06/2024 Tư pháp-
Hộ tịch



184 24.00930 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN VĂN
QUANG

Thôn Dương Nổ
Đông

05/06/2024

185 24.00928 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

VÕ HOÀI NHI thôn Dương Nổ
Nam, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

05/06/2024 10/06/2024

186 24.00925 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

NGUYỄN
HƯNG

Thôn Dương Nổ
Đông

04/06/2024

187 24.00921 Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

ĐINH THỊ
THIÊN ÁI

thôn Dương Nổ Tây,
Xã Phú Dương,
thành phố Huế, Tỉnh
Thừa Thiên Huế

04/06/2024 07/06/2024

188 24.00920 Liên thông thủ tục hành
chính về đăng ký khai sinh,
đăng ký thường trú, cấp thẻ
bảo hiểm y tế cho trẻ em
dưới 6 tuổi

PHAN THẾ
CHÂU

Thôn Phò An 03/06/2024

189 24.00909 Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN HỮU
THANH HƯNG

thôn Dương Nổ
Đông, Xã Phú
Dương, thành phố
Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

03/06/2024 04/06/2024

190 24.00971 Giải quyết chế độ trợ cấp
thờ cúng liệt sĩ.

TRẦN KHÁNH
GIƯ

THÔN MỸ AN, Xã
Phú Dương, Thành
phố Huế, Tỉnh Thừa
Thiên Huế

12/06/2024 15/07/2024 Văn hóa- Xã
hội



Người Báo cáo TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Hoàng

Võ Quốc Hiền

191 24.00970 Giải quyết chế độ trợ cấp
thờ cúng liệt sĩ.

Nguyễn Hữu Tế Dương Nổ Đông -
Phú Dương-Thành
Phố Huế

12/06/2024 15/07/2024 Văn hóa- Xã
hội
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